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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên:  ĐỖ THỊ VÂN
· Sinh ngày, tháng, năm:   23/07/1981                            Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giáo viên
· Chức vụ, đơn vị công tác:  Tổ phó 
II. NỘI DUNG:
1/ Thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.    
        Môn Giáo dục công dân(GDCD) có vai trò, vị trí rất quan trọng trong giáo dục nhân cách học sinh, đặc biệt trong việc xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân cho học sinh vì thông qua các bài học người giáo viên sẽ trang bị, hình thành cho học sinh những phẩm chất, những chuẩn mực, hành vi đạo đức cần thiết, lý tưởng sống trong cuộc sống một cách có hệ thống, đúng phương pháp, đúng quy trình.
        Trong thực tế hiện nay của trường môn GDCD chưa được xem trọng, chưa có vị trí vai trò xứng đáng cần phải có trong nhà trường. Việc đưa ra những biện pháp để nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng giảng dạy môn GDCD ở trường THPT Lý Tự Trọng nói riêng và các trường THPT nói chung  là cần thiết.

       Xung quanh vấn đề phương pháp giáo dục tích cực và xây dựng bài học từ trước tới nay đã có nhiều công trình đề cập đến. Nói chung những công trình nghiên cứu đã được tác giả nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của phương pháp giáo dục tích cực trong dạy học. Đồng thời, thông qua các công trình đó các tác giả đã nêu lên những biện pháp, cách thức để phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Thế nhưng, vấn đề lựa chọn cụ thể từng phương pháp tối ưu cho một bài giảng thì chưa được các nhà nghiên cứu quan tâm đúng mức.
       Dựa trên những thành tựu của các tác giả đi trước, qua thực tế của việc dạy học giáo dục công dân ở trường THPT Lý Tự Trọng. Trong đề tài tôi chỉ giới hạn ở việc tiến hành biên soạn, xây dựng và sử dụng một số phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. Đây là công việc tương đối mới về phương pháp dạy học giáo dục công dân ở trường THPT nói chung và ở trường THPT Lý Tự Trọng nói riêng.  Kết quả sẽ góp phần làm phong phú nội dung bài học và đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học trong nhà trường hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trong trường.
    2/ Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
2.1. Yếu tố khách quan

       Có thể khẳng định rằng, môn Giáo dục công dân (GDCD) nói chung và ở THPT nói riêng là chương trình không thể thiếu trong các trường học. Bởi đây là một môn học tổng hợp nhiều tri thức khoa học, vừa góp phần nâng cao nhận thức vừa giúp các em hoàn thiện nhân cách bản thân, sống có trách nhiệm, sống và học tập, làm việc theo pháp luật. Tuy nhiên, với xu hướng kinh tế thị trường hiện nay thì e rằng việc xuống cấp và suy đồi về đạo đức của giới trẻ ngày càng trầm trọng và đáng lo ngại, trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng. Hơn nữa, ngay khi các em mới bắt đầu bước vào lớp đầu tiên của khối THCS, rồi tiến lên THPT các em đã tỏ ra coi thường thậm chí học đối phó vì cho đây là môn phụ… Thật vậy, bản thân là giáo viên giảng dạy môn GDCD tôi rất băn khoăn, trăn trở nên đã không ngừng tìm tòi, học hỏi để làm sao tạo sự phấn khích cho các em trong học tập và đạt được kết quả cao nhất. 

2.2. Yếu tố chủ quan

        Qua nhiều năm giảng dạy, bản thân tôi luôn tìm tòi, suy nghĩ vận dụng những kinh nghiệm từ thực tiễn, những phương pháp những cách thức…làm thế nào để dạy học đạt kết quả cao nhất, gây hứng thú cho học sinh nhằm giúp các em khắc sâu kiến thức đã học đồng thời biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

       Tôi nhận thấy rằng, trong những năm học trước đây, người giáo viên dạy theo phương pháp truyền thống “Thầy đọc trò chép”. Với cách học như vậy sẽ không đem lại kết quả như mong muốn nên không khắc sâu kiến thức cơ bản nên khi áp dụng vào kiểm tra các em sẽ mau quên, kết quả làm bài thấp.

         Xuất phát từ thực tiễn dạy học như vậy và từ chính kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi nhận thấy rằng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ hiện nay cần đào tạo con người một cách toàn diện. Muốn vậy, các em phải hứng thú say mê trong học tập.  Để làm được điều đó, bản thân giáo viên phải kích thích năng lực tư duy sáng tạo của học sinh qua các bài học bằng các phương pháp mới. 

  3/ Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.     

        Môn giáo dục công dân hiện nay vẫn thực hiện tốt việc vận dụng phương pháp dạy học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn bằng nhiều hình thức và nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm giảng dạy của mình tôi đã lựa chọn một số phương pháp góp phần đem lại kết quả cao hơn. Vì vậy, tôi đã chọn : “ Một số phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân theo hướng giáo dục tích cực tại Trường THPT Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ chí Minh” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm.
 4/ Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

   4.1. Bài soạn một số phương pháp giáo dục công dân theo hướng giáo dục tích cực.

  4.1.1. Bài học truyền thống và hướng xây dựng bài soạn giáo dục công dân theo hướng giáo dục tích cực

           Việc đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục công dân được tiếp tục hoàn thiện trên cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Lý thuyết cần được hoàn thiện trên cơ sở hiểu biết khoa học vững chắc về các tài liệu và tư tưởng dạy học môn giáo dục công dân.Về thực hành ứng dụng trên cơ sở xây dựng một mẫu bài giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực.

               * Quan niệm về bài soạn môn giáo dục công dân
          Muốn bàn đến một số phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân theo hướng tích cực không thể không đề cập đến quan niệm về bài soạn. Bất cứ một sự đổi mới hay biến động nào của quá trình dạy học đều tác động trực tiếp đến khâu cơ bản là bài soạn các phương pháp giảng dạy. Khi tư tưởng dạy học hiện đại đã chiếm ưu thế trong trường học thì cách hiểu về bài soạn cũng không còn nguyên như cũ. Bài soạn được coi là sáng tạo của giáo viên trong quá trình chuẩn bị. Tính sáng tạo của một bài học giáo dục công dân lại càng được khẳng định hơn.

          Từ yêu cầu của việc dạy học môn giáo dục công dân nhằm làm sao phát huy cao độ khả năng của chủ thể học sinh, bài soạn không phải là khuôn mẫu để giáo viên truyền đạt những hiểu biết của bản thân mình, cho dù là những hiểu biết rất sáng tạo, rất mới mẽ. Bài học giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực không phải là để truyền đạt sự sáng tạo mà để khơi dậy sự sáng tạo của học sinh. Do vậy cấu trúc bài soạn giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực không phải là sự sắp xếp một cách công thức, cứng nhắc những việc làm của giáo viên và học sinh theo một trình tự nhất định. Bài soạn giáo dục công dân mới phải là một kết cấu lôgic, chặt chẽ, khoa học, uyển chuyển, linh hoạt, hệ thống đơn vị tình huống, đơn vị học tập được đặt ra từ bản thân nội dung tri thức của một bài giáo dục công dân, phù hợp với sự tiếp nhận của học sinh. Và song song tương ứng là một hệ thống việc làm, thao tác giáo viên dự tính tổ chức để dẫn dắt từng cá thể học sinh tự chiếm lĩnh tri thức một cách hứng thú.

            Bài soạn truyền thống hay nói đúng hơn là giáo án cổ truyền mà chúng ta sử dụng lâu nay được giáo viên chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và đầy đủ chi tiết. Nội dung của giáo án được giáo viên trích dẫn hay giảng giải từ nội dung của sách giáo khoa , khi lên lớp giáo viên cứ việc tuân theo giáo án mà thực hiện từ đầu đến kết thúc.

         Thông thường giáo án cũ được giáo viên xây dựng theo cấu trúc của một giờ học gồm các nội dung như sau:

        - Kiểm tra bài cũ

        - Chuẩn bị tâm thế cho học sinh tiếp thu bài mới

        - Dạy bài mới

        -
Củng cố kiến thức hình thành ở học sinh

        - Hướng dẫn học sinh tiếp tục làm công việc ở nhà.

          Mục đích của bài soạn này là làm sao truyền thụ được nội dung thông tin định sẵn theo ý muốn chủ quan của giáo viên. Để đạt được mục đích đó, giáo viên sắp xếp một cách lôgic kết cấu bài soạn sao cho thích hợp với nội dung cần truyền đạt. Nội dung cần truyền đạt này chỉ căn cứ vào nội dung bài học trong sách giáo khoa. Như vậy là lôgic của bài soạn chỉ dựa vào sách giáo khoa và lôgic lập luận của người trình bày mà không tính đến lôgic tiếp nhận kiến thức của kiến thức học sinh vốn là nhân vật trung tâm của giờ học.

          Ở nước ta, những năm gần đây, theo tinh thần công nghệ hóa giáo dục, có rất nhiều quan niệm khác nhau về xây dựng bài học theo tinh thần trên. Có quan niệm cho rằng “ bài học là quá trình tổ chức cho trò hoạt động để lĩnh hội một khái niệm và kỹ năng, kỹ xảo tương ứng với nó, trong một thời gian xác định”cũng có người chủ trương xây dựng một bài học trên tinh thần “Thầy thiết kế, trò thi công”, hy vọng xây dựng bài học có giá trị ứng dụng đại trà cho mọi giáo viên, lên lớp là giáo viên tuân thủ nghiêm ngặt nội dung của bài soạn trước tinh thần công nghệ, bao gồm những việc làm, những thao tác đã được sắp xếp một cách chặt chẽ. Quan niệm trên đây đã gây nên những dòng suy nghĩ đối lập của nhiều nhà sư phạm và nhiều giáo viên có kinh nghiệm.

           Có thể nói rằng, GDCD là môn học gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội của con người. Nó là môn học phản ánh những gì xảy ra xung quanh chúng ta, bao gồm triết học, kinh tế chính trị, đạo đức, pháp luật Việt Nam…vì vậy làm sao để có được một bài học mang tính “công nghệ hóa” đại trà? Trong thực tế việc chỉ đạo và bồi dưỡng giáo viên giảng dạy GDCD cũng như kinh nghiệm của từng giáo viên đã chỉ ra một chân lý, không có sự cào bằng hay đồng nhất nội dung cũng như phương pháp giảng dạy cho một bài học GDCD. Không cần giáo viên phải giảng giải cặn kẽ, từng câu, từng chữ từng vấn đề trong SGK.Vấn đề cần quan tâm ở đây là đòi hỏi giáo viên phải là người hướng dẫn, người tổ chức cho học sinh tìm hiểu, trao đổi, giải quyết vấn đề một cách tự nhiên, bình đẳng, làm sao lôi cuốn và lay động từng đối tượng học sinh trong lớp học. Đó chính là việc tích cực hóa hoạt động của học sinh trong học tập bộ môm GDCD. Mọi việc xây dựng bài học GDCD phải đáp ứng được mục đích tối cao của hoạt động học tập môn GDCD ở học sinh trong mỗi giờ học.

          Với tinh thần như trên, có thể chấp nhận một mô hình bài học GDCD làm sao để đảm bảo được tính khách quan của nội dung kiến thức, tính quy luật của quá trình cảm nhận, chiếm lĩnh nội dung kiến thức bộ môn GDCD của học sinh.

      4.1.2. Bài soạn giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực

           * Công tác chuẩn bị trước khi biên soạn:

         Bất cứ môn học nào cũng vậy, khi lên lớp giáo viên phải có giáo án. Để biên soạn được một giáo án nói chung, giáo án theo phương thức giảng dạy tích cực nói riêng đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị công phu và nghiêm túc. Đối với môn GDCD, để có được bài soạn theo phương pháp giáo dục tích cực, theo tôi  giáo viên cần thực hiện một số công việc chuẩn bị cơ bản như sau :

            Thứ nhất: tham khảo sách giáo khoa(SGK) và tài liệu có liên quan:

        Để xây dựng bài học  m theo phương pháp cổ truyền hay phương pháp giáo dục tích cực vấn đề tài liệu cho bài giảng là khâu quan trọng nhất.

        Trước hết giáo viên phải tham khảo những tài liệu có liên quan đến nội dung bài học như: SGK, sách giáo viên, Chuẩn kiến thức kỹ năng, thiết kế bài giảng, báo chí, ca dao-tục ngữ, tranh ảnh, băng đĩa, bài tập tình huống, bài tập trắc nghiệm… Việc làm này tuy đơn giản, thường xuyên , đôi lúc là phút giải lao thư giản hàng ngày nhưng đối với bộ môn GDCD là cả một vấn đề quan trọng. Vì vậy người giáo viên phải luôn luôn tiếp cận với những vấn đề nhạy bén mang tính thời sự để vận dụng vào bài giảng của mình, nhằm nâng cao năng lực nhận thức của học sinh đối với thực tiễn xã hội.

        Chẳng hạn như “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” vào giảng dạy bài “Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – GDCD lớp 10 hoặc báo phụ nữ, hạnh phúc gia đình, tài hoa trẻ, hoa học trò…có nhiều nội dung nói về tình yêu lứa đôi hay những vấn đề thầm kín của tuổi mới lớn hay sụ bất bình đẳng trong quan hệ vợ chồng…những bài báo này vừa là công cụ giải trí của giáo viên vừa góp phần quan trọng vào giảng dạy bài “ Công dân với tình yêu hôn nhân-gia đình” trong chương trình GDCD lớp 10.

      Không những thế tri thức khoa học nói chung và tri thức của từng bộ môn cụ thể trong đó có môn GDCD nói riêng, suy cho cùng  đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, là sự tổng kết khái quát từ lao động hàng ngày của con người. Cho nên mọi sự kiện tưởng chừng như đơn giản xảy ra hàng ngày, hàng giờ cũng là minh chứng, ví dụ minh họa cho bài học GDCD ở trường phổ thông. Do vậy trong cuộc sống hằng ngày người giáo viên dạy GDCD phải luôn tiếp cận, cập nhật với những vấn đề ấy để thấy rằng sự việc xảy ra là đúng hay sai.Từ đó làm tư liệu cho bài giảng của mình.

      Chẳng hạn như cái chết của trùm khủng bố Binlađen hay động đất ở Nhật Bản và sự cố của nhà máy hạt nhân của Nhật mà chương trình thời sự đưa tin hàng ngày là tin tức quan trọng để giáo viên vận dụng vào giảng dạy bài “ Công dân với những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay ”.

      Giáo viên không chỉ tiếp thu những gì xảy ra xung quanh để coi đó là nguồn tư liệu chủ yếu cho quá trình dạy học của mình mà đòi hỏi phải tham khảo những tư liệu khác phục vụ cho dạy học. Những tư liệu liên quan đến nội dung, chương trình bộ môn GDCD có rất nhiều. Vì bản thân tri thức của môn học này là sự tổng hợp của nhiều tri thức khác nhau. Do vậy tài liệu có liên quan đến bài giảng bộ môn GDCD là rất cần thiết. Giáo viên phải nắm vững những vấn đề có liên quan ấy để làm sáng tỏ hơn cho bài học.

       Chẳng hạn như chương trình GDCD lớp 10 thì nội dung tri thức chủ yếu gồm 2 phần: Triết học Mac-lênin và đạo đức học do vậy giáo viên phải có tài liệu liên quan đến nội dung từng phần, từng bài cụ thể.

        Về SGK, đây là nguồn tư liệu chủ yếu chứa đựng cả nội dung bài học. Bất cứ môn học nào cũng vậy, giáo viên phải dựa vào SGK mà tìm ra những kiến thức cần thiết để từ đó bổ sung thêm kiến thức nhằm xây dựng bài giảng của mình thêm sinh động hơn. Hơn nữa nội dung tri thức của bộ môn GDCD là một chuỗi kiến thức có lôgic với nhau. Nội dung bài học đi từ đơn giản đến phức tạp, bài này là tiền đề cho bài học sau, nội dung này là cơ sở của chương sau. Tính lôgic, tính hệ thống là như vậy nên trước khi soạn bài, giáo viên phải đọc và tham khảo trước những gì có liên quan đến nội dung bài trong SGK. Từ đó giáo viên xây dựng cho mình một giáo án đầy đủ tri thức cũ và mới.

        Thứ hai: chọn những tình huống có vấn đề, nêu câu hỏi và cách giải quyết.

         Sau khi thu thập những tài liệu chuẩn bị cho việc xây dựng bài học GDCD theo phương pháp giáo dục tích cực, vấn đề quan trọng tiếp theo là giáo viên chọn những tình huống có vấn đề. Bỡi lẽ, nội dung kiến thức của một bài học thì nhiều, mỗi bài có nhiều nội dung khác nhau, có những phần không vận dụng được phương pháp giáo dục tích cực được. Đồng thời cũng có những phần không cần thiết phải vận dụng phương pháp giáo dục tích cực mà dành cho học sinh tự nghiên cứu và xem SGK…

        Việc chọn những tình huống có vấn đề không chỉ dừng lại ở kiến thức có trong SGK mà giáo viên phải lựa chọn những tình huống nào cho phù hợp với khả năng tự phát huy tính tích cực của học sinh. Điều quan trọng ở đây là giáo viên phải biết cách sắp xếp các tình huống đó như thế nào để khi bắt gặp tình huống, qua quá trình nghiên cứu, học tập, trao đổi học sinh có thể nắm được tri thức bài học một cách dễ dàng.

       Thông thường có những tình huống giáo viên đưa ra, nhưng do sự suy nghĩ, hiểu biết của học sinh có thể đi chệch hướng với yêu cầu của giáo viên về nội dung kiến thức mà mình đã sắp xếp. Cho nên việc lựa chọn và sắp xếp tình huống là rất quan trọng trong việc xây dựng một bài học GDCD theo phương pháp giáo dục tích cực. Vì vậy, giáo viên phải lựa chọn tình huống như thế nào vừa phù hợp với nội dung kiến thức cần truyền đạt cho học sinh, vừa lựa chọn như thế nào cho phù hợp với tri thức từng học sinh. Cho nên đối với giáo viên cần nhớ rằng không nên đặt vấn đề mà thiếu đi sự cấp thiết hóa sơ bộ một nhóm tri thức mà học sinh đã được lĩnh hội trước đây có liên quan đến nội dung phải lĩnh hội bằng cách giải quyết vấn đề. Nếu không, học sinh sẽ không hiểu và không chấp nhận tình huống có vấn đề đó, hoặc việc giải quyết tình huống có vấn đề sẽ mang tính chất sáng tạo. Đồng thời giáo viên phải biết năng lực của HS và xuất phát từ đặc điểm dạy học có thể đặt trước cho HS những tình huống có vấn đề đã gặp trước đây.

       Cùng với việc đưa ra tình huống có vấn đề, giáo viên đưa ra một hệ thống các câu hỏi và cách giải quyết vấn đề  làm sao buộc HS phải huy động vốn tri thức đã có, vận dụng phương pháp tư duy lôgic để giải quyết vấn đề. Như vậy câu hỏi và cách giải quyết vấn đề mà giáo viên đưa ra phải làm sao cho phù hợp với trình độ nhận thức của HS. Câu hỏi phải làm sao giải quyết được thực chất của vấn đề đã nêu ra.

        Mặc dù vậy, câu hỏi và cách giải quyết vấn đề đã được giáo viên chuẩn bị trước, nhưng tùy theo tình hình học tập của HS trong buổi học, trong tiết học mà giáo viên có thể thay đổi câu hỏi và cách giải quyết vấn đề cho phù hợp. 

       Tóm lại, muốn xây dựng một bài học GDCD theo phương pháp giáo dục tích cực, giáo viên phải tiến hành lần lượt các bước tham khảo tài liệu, SGK đến việc lựa chọn tình huống có vấn đề. Có như vậy bài soạn của giáo viên mới chặt chẽ hơn, đảm bảo cho HS tiếp thu tri thức chính xác, khoa học  hơn.  Cuối cùng là mục đích của phương pháp giáo dục tích cực.

        4.1. 3. Một số yêu cầu cần nắm khi biên soạn:

         Sau khi thu thập tài liệu, nắm chắc nội dung các bài học hay nói đúng hơn là sau khi tìm được giải pháp cho việc xây dựng một bài học GDCD theo phương pháp giáo dục tích cực, giáo viên tiến hành soạn giáo án. Giáo án của bài học theo phương pháp giáo dục tích cực chính là việc  sắp đặt các tình huống có vấn đề  và lập câu hỏi cho bài học theo đề tài. Khi tiến hành xây dựng bài, giáo viên cần chú ý những điểm sau đây:
       -  Giáo viên cần phải đọc kỹ những nội dung nhỏ trong bài học để chọn ra những phần nào có thể sử dụng phương pháp giáo dục tích cực, phần nào giải cho HS hiểu và có phần HS tự tham khảo lấy. Bởi vì, trong một bài học có nhiều nội dung, nhiều phần, trong khi đó thời gian lên lớp có hạn, sử dụng phương pháp giáo dục tích cực lại tốn nhiều thời gian để HS suy nghĩ và trao đổi để rút ra kết luận.

        - Trong trường hợp sử dụng truyện kể để xây dựng tình huống có vấn đề, giáo viên nên chọn những câu chuyện ngắn gọn để khỏi ảnh hưởng đến thời gian của tiết học. Câu chuyện phải thực tế sinh động, phải mang tính chất sâu sắc, không sử dụng những câu chuyện lôi cuốn HS theo chiều hướng khác, không còn là tiết học GDCD nữa.

        - Về câu hỏi, đây là nội dung quan trọng của một bài học GDCD theo phương pháp giáo dục tích cực, giáo viên chỉ trình bày một số câu hỏi quan trọng nhất của đề tài và sắp xếp chúng theo trình tự để sao cho mỗi câu hỏi sau xuất phát từ câu trả lời của câu hỏi trước. Việc  sắp xếp, trình bày các câu hỏi phải được suy nghĩ cẩn thận, câu hỏi phải có sự chuẩn bị trước của giáo viên trong giáo án, không nên để đến lớp mới đặt câu hỏi một cách tùy tiện ngẫu nhiên.

         -  Trong giáo án bài giảng phải ghi đầy đủ những tài liệu hướng dẫn, chứng cứ, những sách mà giáo viên sử dụng, ghi những dấu hiệu dễ nhớ. Giáo viên không nên soạn giáo án quá cụ thể, giáo án đó sẽ làm cho giáo viên gặp khó khăn và mất tự do hơn.

          -  Trong giờ học, các câu trả lời của học sinh có thể không trả lời được nội dung tri thức mà bài học đòi hỏi. Do vậy giáo viên phải chuẩn bị câu hỏi phụ hoặc chủ động giảng giải cho HS hiểu được vấn đề. Môn Giáo dục công dân được đưa vào chương trình dạy học từ rất lâu. Có thể khẳng định rằng, môn học này có vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh.

4.2. Cách thực hiện:
   4.2.1. Minh họa cụ thể

Trên cơ sở lí luận và những điểm cần lưu ý tôi tiến hành chọn và biên soạn cụ thể qua bài 6: “Công dân với các quyền tự do cơ bản” trong chương trình GDCD lớp 12

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản ( Tiết 4)  

    *Lý do chọn bài:  “Công dân với các quyền tự do cơ bản ”,  đây là một bài học rất gần gũi với HS. Trong bài có nhiều khái niệm, thuật ngữ và những nội dung được mọi người sử dụng trong đời sống hằng ngày nên giúp cho các em ý thức được việc thực hiện các quyền tự do cơ bản của mình, biết thực hiện pháp luật, lên án những hành vi xâm phạm đến các quyền tự do cơ bản. Chính sự gần gũi trên giúp cho việc sử dụng phương pháp giáo dục tích cực đạt hiệu quả hơn, học sinh dễ tiếp thu bài hơn. Mặt khác, phần nội dung này rất thuận tiện cho việc sử dụng bài tập tình huống. Tuy nhiên, với những tình huống quá gần gũi về nội dung dễ làm cho HS dễ hiểu sai lệch. Cho nên vận dụng một số phương pháp giáo dục tích cực để giảng dạy bài này nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học, đồng thời giúp cho HS nắm được nội dung bài học một cách tốt hơn.

    * Mục tiêu bài học 

1. Mục tiêu cần đạt :

            Về kiến thức:

          Biết được thế nào là quyền được đảm bảo an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.

    Về kỹ năng :

        - Biết thực hiện là quyền được đảm bảo an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.

                  - Biết vận dụng linh hoạt quyền này trong cuộc sống hằng ngày để trở thành công dân tốt. 

      Về thái độ: 

         Tôn trọng và thực hiện tốt quyền được đảm bảo an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận; chấp hành dung chính sách, pháp luật của nhà nước.

         * Tiến trình tổ chức thực hiện lên lớp: 

          1.  Kiểm tra bài cũ : 

                - GV chuẩn bị câu hỏi trên bảng phụ hoặc trình chiếu powerpoint        cho HS lên kiểm tra.

                 - Cho một HS ở dưới lớp trả lời một số câu hỏi về kiến thức cũ. Cả lớp nghe và nhận xét

 Câu hỏi: Em hãy trình bày nội dung và ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

2. Giới thiệu vào bài mới:

     Giáo viên giới thiệu phần trình chiếu về những tranh ảnh liên quan đến quyền được đảm bảo về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.

    *Nội dung kiến thức của bài 

       1. Quyền được đảm bảo về thư tín, điện thoại, điện tín

           Giáo viên sử dụng phương pháp nêu vấn đề:

Giáo viên: Thư tín, điện thoại, điện tín là gì? Chúng có vai trò như thế nào đối với mỗi con người? 

HS : Trả lời theo ý kiến cá nhân       

  Cả lớp cùng trao đổi

GV: Nhận xét và đưa ra kết luận: 

      Thư tín, điện thoại, điện tín (fax, telex, điện báo…)  là phương tiện dùng để thăm hỏi, trao đổi tin tức, bàn bạc công việc .v.v... => Vô cùng quan trọng trong đời sống riêng tư của con người.
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Tình huống 1:

     Hoa học trường nội trú huyện. Ngày sinh nhật, em được bố mẹ gửi thư và quà lên chúc mừng. Cô văn thư đưa quà lên lớp thì Hoa đang chơi ngoài sân, Hà (bạn thân của Hoa) tự ý bóc quà và thư của Hoa ra đọc. Hoa không đồng ý về hành động của Hà, nhưng Hà nói: “đã là bạn thân thì không được giấu nhau điều gì” và cho rằng Hoa ích kỉ...
·  Em có đồng ý với suy nghĩ và hành động của Hà không? Tại sao? 

Tình huống 2:

     Nam, Minh, Tú và Mai là nhóm bạn rất thân. Một hôm thấy Lý (bạn cùng lớp) để quên điện thoại trên bàn, bốn bạn liền lấy và đọc các tin nhắn trong điện thoại. Tú còn chụp lại một số tin nhắn để làm “cở sở” trêu chọc Lý....

· Em có đồng ý với hành động của Nam, Minh, Tú, Mai không? Tại sao? 

        Giáo viên cho học sinh thảo luận cả lớp và xung phong trả lời, sau đó nhận xét và chốt lại nội dung thứ nhất.

        Hành động đọc trộm thư của Hà và xem trộm tin nhắn của nhóm bạn Nam, Minh, Tú, Mai là sai. Vi phạm quyền được đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của công dân => ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của người khác...cần phải chấm dứt.

- Không ai được tự tiện bóc, mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín hoặc nghe lén điện thoại của người khác

Tình huống 3.
    Chú An là nhân viên chuyển thư. Một lần, chú đưa nhầm thư của anh Nam (SN 11, đường X) cho anh Năm (SN 71, đường X).   Là người có trách nhiệm,  anh Năm đã tìm đến nhà anh Nam đưa lại lá thư nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

    ? Chú An có lỗi trong chuyện này không? Tại sao?


[image: image4]
Giáo viên: cho học sinh thảo luận cả lớp và xung phong trả lời, sau đó nhận xét và chốt lại nội dung thứ hai.

· Người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín phải chuyển đến tay người nhận, không được giao nhầm cho người khác, không được làm mất thư, điện tín của nhân dân 

Điều 125 Bộ luật Hình sự:

1. Người nào chiếm đoạt thư, điện tín hoặc hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác (đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính mà còn vi phạm), thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

Tình huống 4:

     Trương Công Định cùng đồng bọn hành động chống phá nhà nước. Những tài liệu của y thường được chuyển qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại. 

     Làm thế nào để thu thập được các tài liệu làm chứng cứ ngăn chặn và xử lí hành vi vi phạm pháp luật của Định và đồng bọn?

Học sinh trả lời, sau đó giáo vien nhận xét chốt lại ý thứ ba:

· Trong trường hợp cần thiết, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. (Điều 73, hiến pháp 1992).

Tình huống 5:

Trong giờ học, hai bạn học sinh viết thư truyền tay cho nhau và bị giáo viên thu giữ lá thư đó.

Theo em việc thu giữ lá thư của giáo viên là đúng hay sai? Tại sao?

Em có nhận xét gì về thái độ học tập của hai bạn học sinh trên?

Học sinh trả lời, giáo viên nhận xét đánh giá, kết luận và chuyển ý sang quyền tự do ngôn luận

2. Quyền tự do ngôn luận 
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Giáo viên dụng phương pháp giảng giải, giải thích cho học sinh: Ngôn luận là sử dụng ngôn ngữ để bàn bạc, thảo luận một vấn đề nào đó.

 Điều 69, hiến pháp  năm 1992)

 Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. 

Tình huống:

     Trong buổi sinh hoạt lớp, mọi người đang tuyên dương Hà có nhiều thành tích cao trong học tập thì Tú ngồi ở dưới lớp nói: “Thằng Hà được điểm cao chẳng qua là nhờ giỏi quay cóp !!!”. 

     Mọi người rất bất bình với Tú vì biết do đố kị với Hà nên Tú đã bịa chuyện nói thế. Lớp trưởng yêu cầu Tú xin lỗi Hà nhưng Tú không chịu mà cho rằng mình đang thực hiện quyền tự do ngôn luận. 

- Em có đồng ý với Tú không? Tại sao?

- Theo em, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận phải đảm bảo yêu cầu nào?

Học sinh trả lời, giáo viên chốt lại: 

Yêu cầu:

* Đảm bảo tính chân thực của vấn đề 

* Ủng hộ cái đúng, cái tốt; phê phán cái sai

* Nhằm mục đích xây dựng

     Giáo viên bổ sung kiến thức pháp luật: Điều 122. (Bộ luật hình sự)
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác …thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm"

      Giáo viên chuyển ý sang phần:

- Các hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận:

? Nêu các hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận?

      HS trả lời, Gv cho học sinh xem một số tranh ảnh minh họa cho những hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận và chèn âm thanh vào phần trình chiếu, giúp cho lớp học trở nên soi động hơn.

        Gv chuyển ý sang phần ý nghĩa của hai quyền trên.
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Giáo viên kết luận toàn bài. Sau đó tiến hành củng cố kiến thức và dặn dò.
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Giải pháp :

- Thực trạng việc sử dụng phương pháp giáo dục tích cực trong dạy học môn GDCD không thế tiến hành thường xuyên, liên tục ở các khối lớp, các bài học. Đa số GV đều nhất trí sử dụng phương pháp giáo dục tích cực trong dạy học GDCD nhưng chỉ ở mức độ nhất định, điều này còn tùy thuộc vào nội dung biên soạn trong SGK. Kết quả là GV rất khó khăn khi sử dụng phương pháp trên vì: 

+ SGK lớp 10 phần triết học rất ngắn gọn, khó hiểu. Lớp 11,  một số bài cũng khó áp dụng.

+ Tài liệu tham khảo, giáo trình cho bộ môn còn quá ít

+ Trình độ nhận thức của HS chưa đồng đều, thụ động, lười suy nghĩ và có tư tưởng học đối phó

Qua đây tôi cũng xin có một số giải pháp để sớm hoàn chỉnh và áp dụng phương pháp này một cách tốt hơn ở nhà trường phổ thông:

Một là: về sách giáo khoa: cần bổ sung thêm những phần học sinh tự nghiên cứu để rút ra kiến thức của bài học, nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh.
 Hai là: về tài liệu tham khảo của bộ môn đang còn khan hiếm, ngay cả giáo viên không thể cập nhật kịp thời những kiến thức mới, những thay đổi về chủ trương, chính sách , đường lối, pháp luật của nhà nước để giảng dạy cho phù hợp.

Ba là: đội ngũ giáo viên cần được tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao hơn nữa về chuyên môn, phương pháp giảng dạy để lôi cuốn học sinh học tập bộ môn ngày càng tốt hơn và đạt kết quả cao hơn.
Vấn đề xây dựng bài học môn Giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực đang còn mới mẻ nên còn nhiều khó khăn trong việc biên soạn, sử dụng của giáo viên cũng như việc tiếp thu của học sinh. Song họ sẽ có những nhận thức đúng đắn, thấy được vai trò ý nghĩa của nó trong việc tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.

  5/ Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến
    Trọng tâm của đề tài là công tác biên soạn bài học môn Giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực, nhưng việc thực hiện đạt kết quả như thế nào? Để khẳng định điều đó, tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm việc giảng dạy bài học GDCD theo phương pháp nêu trên tại trường THPT Lý Tự Trọng nhằm đúc kết kinh nghiệm giảng dạy môn giáo dục công dân đạt hiệu quả trong trường.

Trường có 02 giáo viên biên chế giảng dạy GDCD được đào tạo theo đúng chuyên ngành là cử nhân chuyên ngành giáo dục chính trị. Như vậy, xét về mặt chất lượng, theo bằng cấp là đảm bảo cho việc giảng dạy GDCD ở trường THPT

Phương pháp tiến hành của tôi là trao đổi, quan sát, dự giờ và tổng hợp từ kết quả học tập của HS để đánh giá, rút ra kết luận về việc vận dụng biên soạn bài GDCD theo phương pháp giáo dục tích cực để nâng cao hiệu quả giảng dạy. 
  6/ Thời điểm áp dụng: Áp dụng phổ biến từ năm học 2011-2012 tới nay
  7/ Hiệu quả mang lại. 
 Kết quả điều tra khảo sát như sau:

- Về quan niệm của giáo viên theo phương pháp dạy học tích cực. Hầu hết GV đều cho rằng: việc dạy học theo phương pháp trên sẽ giúp học sinh nắm bài tốt hơn, gây hứng thú hơn khi tham gia thảo luận nhóm, thuyết trình, sắm vai hay làm các bài tập tình huống.

- Về nhận thức của học sinh: Qua trao đổi, thăm dò trong lớp học cũng như ngoài lớp học, đa số học sinh đều có tư tưởng coi đây là môn phụ, học một cách đối phó. Nếu như những bài học môn GDCD đều áp dụng theo phương pháp trên sẽ lôi kéo được sự hứng thú và sự say mê học tập hơn và không khí của lớp học càng sôi nổi hơn, học sinh dễ tiếp thu bài hơn.
Nhìn chung nhận thức về vị trí, tác dụng, ý nghĩa của phương pháp giáo dục tích cực trong dạy học mon Giáo dục công dân, đa số học sinh đều nhất thiết cần vận dụng phương pháp này. Nó góp phần củng cố kiến thức cũ, cung cấp kiến thức mới, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn nội dung bài học, rèn luyện cho các em khả năng tư duy cao để phát huy toàn diện năng lực sẵn có của bản thân.

Sau đây là kết quả khảo sát chất lượng ở bài dạy này qua một số năm dạy tại Trường THPT Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh:
	Lớp-Năm học 
	20012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	12A1
	K-G: 60%. Trên TB 100%
	K-G: 65% Trên TB 100%
	K-G: 70,5% Trên TB 100%

	12A2
	K-G: 58% Trên TB 100%
	K-G: 63,3% Trên TB100%
	K-G: 70,3% Trên TB100%

	12 A3
	K-G: 52,3% Trên TB 100%
	K-G: 57,3% Trên TB100%
	K-G: 72,4% Trên TB100%

	12A 4
	K-G: 47,3% Trên TB 100%
	K-G: 55,3% Trên TB100%
	 K-G: 76,3% Trên TB100%

	12 A5
	K-G: 52,3% Trên TB 97,6%
	K-G: 55,3% Trên TB100%
	 K-G: 73,1% Trên TB100%


       Việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học môn Giáo dục công dân hiện nay là cần thiết. Bởi lẽ, thực tế dạy học trong những năm qua do những lý do chủ quan và khách quan nên việc dạy học chủ yếu là Thầy truyền đạt, trò tiếp thu, ghi nhớ đến đâu là tùy vào khả năng từng học sinh. Cách học như vậy  không đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Vì vậy, một kết luận có ý nghĩa thực tiễn là: “Nếu phương pháp không được nghiên cứu đến nơi dến chốn, giáo viên không được đào tạo, bồi dưỡng ngang tầm với công tác giảng dạy thì dù có nói hàng ngàn lần lấy học sinh làm trung tâm cũng không thể tránh khỏi sự tha hóa của phương pháp giáo dục tích cực”. Vậy, Xây dựng  “ Một số phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân theo hướng giáo dục tích cực tại Trường THPT Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ chí Minh” là một giải pháp đúng thực tiễn.
Qua quá trình điều tra và trao đổi với các giáo viên và học sinh, đặc biệt là qua thực tế việc dạy học môn Giáo dục công dân bản thân tôi đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của đồng nghiệp. Về phía học sinh các em ngày càng thích thú hơn với phương pháp này nên làm cho tiết dạy nhẹ nhàng hơn, các em học sôi nổi và tiếp thu bài tốt hơn.

Tóm lại, việc dạy học Giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực sẽ đem lại kết quả rất khả quan, nâng cao chất lượng dạy học, phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục - đào tạo hiện nay. Thế nhưng cần phải khắc phục được những khó khăn, đáp ứng được yêu cầu cơ bản mà phương pháp giáo dục tích cực đặt ra thì mới thực hiện tốt được.
4. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:  Không có
                                                         
                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
      NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                 ĐỖ THỊ VÂN
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